
TT
ID (Mã tài 

khoản)

Họ và Tên (Tên đầy đủ 

Tiếng Việt có dấu)

Khố

i
Lớp Trường

Tỉnh 

thành

Điểm 

thi

Thời 

gian 

thi

Ngày sinh
Quận/

Huyện

Tỉnh/Th

ành phố
Ngày thi

1 1304093124 Lê Hoàng Bảo Ngọc 4 4C 

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1370 1799 26/01/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:57:16

2 1306399762 Đặng Tiểu Bảo 4 4C

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1520 1800 10/05/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:57:06

3 1306599679 Đồng Nguyễn Minh Phương 4 4B

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1190 1799 27/02/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:57:02

4 1306622444 Trần Thị Ngọc Anh 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
700 1799 02/12/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:00:09

5 1306622529 Nguyễn Gia Bảo 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1000 1800 06/11/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:00:19

6 1306624653 Nguyễn An Nhiên 4 4B

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1050 1799 07/04/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:57:39
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7 1306627477 Lê Quang Tiến 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
670 1799 23/05/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:00:18

8 1306630534 Phạm Bảo An 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1730 1775 28/07/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

13:59:48

9 1306640336 Trần Thị  Hà Anh 4
Lớp 

4A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
630 1799 03/12/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

10:00:26

10 1306643238 Nguyễn Danh Sơn 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1250 1618 11/03/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

13:57:12

11 1306643415 Nguyễn Minh Quân 5 5B

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1370 1799 04/05/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

08:01:15

12 1306667661 Nguyễn Ánh Dương 4 4B

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1170 1799 06/06/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:57:10

13 1306677747 HoàngTrang Linh 4
Lớp 

4A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
920 1799 08/12/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

10:01:36

14 1306683309 Đào Thị Ngọc Vy 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1140 1645 22/03/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

13:58:06

15 1306741857 Đặng Gia Khánh 5
Lớp 

5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
600 1800 25/04/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:01:01



16 1306752316 Trần phương thảo 5 5b

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1320 1799 06/08/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

08:01:09

17 1306764226 Nguyễn Phương Anh 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
320 1799 30/01/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:00:39

18 1306764939 Phạm Thái Thuỳ Trang 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
710 1799 04/09/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:00:23

19 1306775605 Trần Thành Khương Duy 5 5A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1120 1517 23/09/2013

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

13:55:36

20 1306785224 Nguyễn Tú Anh 4 4C

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1210 1800 18/02/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:57:33

21 1306807609 Trần Thị Ngọc Diệp 4 4A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
630 1800 29/04/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

10:00:20

22 1306844973 Ngô diệu thảo 4 4A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1240 1799 20/02/2014

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

10:00:55

23 1306887425 Bùi Tiến Minh Phúc 3 3B

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1730 1799 05/09/2015

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

14:56:20

24 1306920209 Vũ kiều trâm 3 3A

Trường 

Tiểu học 

Kim Đồng

Hải 

Phòng
1710 1800 22/10/2015

Quận 

Kiến 

An

Hải 

Phòng

2023-11-30 

09:00:38

Kiến An, ngày …. tháng …. năm 2023



HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thanh Thu

(Đã ký)


